
 

BẢNG SỐ 6  
 

BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN KIM BÀI THUỘC HUYỆN THANH OAI 
(Kèm theo Quyết định số: 124/2009/QĐ-UBND ngày 29/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội) 

 
 

Đơn vị tính: đồng/m2 
 

 
 

TT 

 
 

Tên đường phố 
Giá đất ở Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 

VT1 VT2 VT3 VT4 VT1 VT2 VT3 VT4 
 

1 
 

Đường quốc lộ 21B qua địa phận thị trấn 5 500 000 3 850 000 2 530 000
 

2 200 000 2 970 000 2 090 000 1 540 000 1 265 000 
 
 

2 

 

Đường vào bệnh viện huyện Thanh Oai: Đoạn 
từ giáp Quốc lộ 21B đến Bênh viện huyện 
Thanh Oai 

 
3 000 000

 
2 300 000

 
1 600 000

 
 

1 550 000
 

1 900 000
 

1 310 000
 

1 100 000
 

900 000 

 

3 
 

Đường vào thôn Cát Động:         

 Đoạn từ giáp Quốc lộ 21B đến đường vào thôn 
Cát Động 3 300 000 2 530 000 1 760 000

 
1 705 000 2 090 000 1 441 000 1 210 000 990 000 

  
Đoạn từ giáp Quốc lộ 21B đến đê sông Đáy 2 500 000 1 950 000 1 400 000

 
1 350 000 1 600 000 1 140 000 1 000 000 800 000 

 
4 

 

Đường vào thôn Kim Bài: Đoạn từ giáp Quốc 
lộ 21B đến đê sông Đáy 3 000 000 2 300 000 1 600 000

 
1 550 000 1 900 000 1 310 000 1 100 000 900 000 

 
5 

 

Đường vào xóm lẻ Kim Lâm: Đoạn từ giáp 
Quốc lộ 21B đến xóm lẻ Kim Lâm 2 500 000 1 950 000 1 400 000

 
1 350 000 1 600 000 1 140 000 1 000 000 800 000 

 
6 Đường vào xóm lẻ Kim Lâm: Đoạn từ giáp 

Quốc lộ 21B đến xóm lẻ Kim Lâm 

 
2 750 000

 
2 145 000

 
1 540 000

 
1 485 000

 
1 760 000

 
1 254 000

 
1 100 000

 
880 000 

 
7 

 

Đường vào xóm lẻ Kim Lâm: Đoạn từ giáp 
Quốc lộ 21B đến xóm lẻ Kim Lâm 2 500 000 1 950 000 1 400 000

 
1 350 000 1 600 000 1 140 000 1 000 000 800 000 

 



 

95 


